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Thực hiện công văn số 1194/SYT-NVY ngày 21/5/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc tiếp nhận và triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 của Bộ Y tế;
Thực hiện công văn số 548/KSBT ngày 21/05/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng về việc lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2.
Để triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 của Sở y tế, Trung tâm y tế Bảo Lâm kính đề nghị các đơn vị thực các nội dung cụ thể như sau:
1. Thực hiện rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 (phụ lục đính kèm) theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể gồm các đối tượng sau:
a) Đảm bảo 100% lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch được tiêm chủng vắc xin COVID-19 (tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1; tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa tiêm trong đợt 1), gồm:
- Người làm việc trong các cơ sở y tế chưa tiêm trong đợt 1;
- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng)
b) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: cung cấp dịch vụ điện, nước ( người thu tiền điện nước)
c) Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;( bộ phận 01 cửa, bưu điện, phòng công chứng, ngân hàng, quỹ tín dụng  huyện, các xã, thị trấn )
*Lưu ý: không lập danh sách những đối tượng thuộc các trường hợp chống chỉ định, hoãn tiêm theo Quyết định số1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 của Astrazeneca.
2. Nhập danh sách đối tượng vào phần mềm sổ hồ sơ sức khỏe điện tử cho đối tượng  đợt I mũi 1 và dự kiến đối tượng tiêm đợt II để xây dựng kế hoạch tiêm cho các đối tượng trên  tại địa chỉ http://hssk.kcb.vn(phụ lục đính kèm)
Yêu cầu các đơn vị thực hiện và gửi bằng văn bản và email về Khoa Y tế dự phòng trước ngày 29/5/2021 để kịp thời triển khai công tác tiêm chủng đợt II trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
Mọi thắc mắc xin liên hệ khoa Y tế Dự Phòng, số điện thoại: 02633.877.521.
Trung tâm y tế Bảo Lâm đề nghị các đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội dung trên.
Trân trọng cảm ơn./.
	    Nơi nhận:
- TTKSBT tỉnh;	                                                                                     
- Như trên;	
- Lưu: VT, CT.
	  GIÁM ĐỐC
      (đã ký)



Nguyễn Văn Hải


















BIỄU MẪU 01: DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ THỰC HIỆN TIÊM VẮC XIN COVID-19
	stt
	Tài khoản đăng nhập (*)
	Tên cơ sở y tế (*)
	Mã cơ sở y tế (*)
	Tên tỉnh (*)
	Mã tỉnh (*)
	Tên huyện (*)
	Mã huyện (*)
	Tên xã (*)
	Mã xã (*)
	Ghi chú

	1
	ld_baolam
	Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm
	68720
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	
	
	

	2
	ld_bl_locthang
	TYT TT Lộc Thắng
	68732
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Thị trấn Lộc Thắng
	25054
	

	3
	ld_bl_locbao
	TYT xã Lộc Bảo
	68726
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã Lộc Bảo
	25057
	

	4
	ld_bl_loclam
	TYT xã Lộc Lâm
	68727
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã Lộc Lâm
	25060
	

	5
	ld_bl_locphu
	TYT xã  Lộc Phú
	68733
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã  Lộc Phú
	25063
	

	6
	ld_bl_locbac
	TYT xã Lộc Bắc
	68725
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã Lộc Bắc
	25066
	

	7
	ld_bl_b'la
	TYT xã B'lá
	68724
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã B'lá
	25069
	

	8
	ld_bl_locngai
	TYT xã Lộc Ngãi
	68729
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã Lộc Ngãi
	25072
	

	9
	ld_bl_locquang
	TYT xã Lộc Quảng
	68730
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã Lộc Quảng
	25075
	

	10
	ld_bl_loctan
	TYT xã Lộc Tân
	68731
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã Lộc Tân
	25078
	

	11
	ld_bl_locduc
	TYT xã Lộc Đức
	68723
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xxã Lộc Đức
	25081
	

	12
	ld_bl_locan
	Phòng khám đa khoa khu vực Lộc An
	68721
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã Lộc An
	25084
	

	13
	ld_bl_tanlac
	TYT xã  Tân Lạc
	68734
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã  Tân Lạc
	25087
	

	14
	ld_bl_locthanh
	Phòng khám đa khoa khu vực Lộc Thành
	68722
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã Lộc Thành
	25090
	

	15
	ld_bl_locnam
	TYT xã Lộc Nam
	68728
	Tỉnh Lâm Đồng
	68
	Huyện Bảo Lâm
	680
	Xã Lộc Nam
	25093
	



[bookmark: _GoBack]Mật khẩu đăng nhập Hssk@#1234 (anh chị đổi mật khẩu ngay nhé)
	HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP LIỆU

	STT
	Thông tin
	Cách nhập

	1
	Tên tài khoản đăng nhập
	1- Nếu cơ sở  y tế đã có tài khoản đăng nhập trên Hệ thống Tiêm chủng Quốc gia => Điền tài khoản đăng nhập hệ thống Tiêm chủng Quốc gia vào cột Tài khoản đăng nhập
2- Nếu cơ sở  y tế chưa có tài khoản đăng nhập trên Hệ thống Tiêm chủng Quốc gia => Tạo mới tài khoản theo quy tắc sau:
- Sở Y Tế: syt_tên tỉnh/thành phố.
Ví dụ: syt_hanoi
- Tuyến huyện (Trung tâm Y tế huyện): Tên tỉnh/thành phố viết tắt_Tên quận/huyện
Ví dụ: hn_dongda
- Tuyến xã (Trạm y tế xã): Tên tỉnh/tp viết tắt_tên quận/huyện viết tắt_tên xã/phường. 
Ví dụ: hn_hd_quangtrung
- Cơ sở khám, chữa bệnh: Tên tỉnh/thành phố viết tắt_bv_tên đơn vị.
Ví dụ: hn_bv_dakhoahoaiduc

	2
	Tên cơ sở y tế
	Tên cơ sở y tế mà tài khoản phụ trách. Lấy thông tin tại sheet "Danh mục cơ sở y tế" tại file excel này

	3
	Mã cơ sở y tế
	Mã cơ sở y tế mà tài khoản phụ trách. Lấy thông tin tại sheet "Danh mục cơ sở y tế" tại file excel này. 
Trường hợp cơ sở y tế không có mã theo quy định, ghi rõ "Không có" để được cấp mã tạm

	4
	Tên Tỉnh
	Nhập rõ tên địa bàn phụ trách. Nếu:
- Tài khoản là cấp tỉnh: điền Tên tỉnh, để trống Huyện, Xã
- Tài khoản là cấp Huyện: điền Tên Tỉnh/Huyện, để trống Xã
- Tài khoản là cấp xã: điền đầy đủ Tên Tỉnh/Huyện/Xã
- Thông tin tên, mã lấy tại sheet "Danh mục tỉnh, huyện, xã" tại file excel này

	5
	Mã tỉnh
	

	6
	Tên Huyện
	

	7
	Mã Huyện
	

	8
	Tên Xã
	

	9
	Mã xã
	



